
UBND TỈNH CÀ MAU 

SỞ NỘI VỤ 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:        /KH-SNV Cà Mau, ngày       tháng 3  năm 2026 
  

 

KẾ HOẠCH 

Tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Cà Mau 

 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện 

lao động và quan hệ lao động (Nghị định số 145/2020/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ (Nghị định số 129/2025/NĐ-CP). 

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch tuyển chọn hòa giải viên lao động năm 2026 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ hòa giải tranh chấp lao động và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại các đơn 

vị cấp xã trên địa bàn tỉnh và đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của hòa 

giải viên lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019. Hướng tới vận hành hệ thống 

quan hệ lao động nói chung và công tác giải quyết tranh chấp lao động nói riêng 

phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó, đảm bảo 

quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động. 

- Việc tuyển chọn hòa giải viên phải đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn quy 

định tại Điều 92 và Điều 93 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP; Điều 73 Nghị định 

số 129/2025/NĐ-CP bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, khách quan và 

đúng quy định pháp luật. Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

phải đảm bảo về số lượng, chất lượng. 

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN  

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển 

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

 - Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định 

của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; 

 - Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 năm làm việc trong lĩnh vực 

có liên quan đến quan hệ lao động; 

 - Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành 

xong bản án nhưng chưa được xóa án tích. 

 b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển: 
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- Không cư trú tại Việt Nam; 

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành 

xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển 

a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển: 

- Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động;  

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền;  

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy 

định của Bộ Y tế;  

- Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản 

chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan;  

- Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, 

tổ chức liên quan (nếu có). 

Cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự 

tuyển hòa giải viên lao động với Sở Nội vụ hoặc Phòng Văn hóa - Xã hội. 

b) Lệ phí dự tuyển: Không.  

3. Thời gian tuyển chọn: 10 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển chọn. 

4. Phương thức, chỉ tiêu tuyển chọn 

- Phương thức tuyển chọn: Xét hồ sơ.         

- Chỉ tiêu cần tuyển: 114 chỉ tiêu, cụ thể:  

(Kèm theo danh sách nhu cầu tuyển chọn của các xã, phường trên địa bàn 

tỉnh Cà Mau). 

III. CÁC CHẾ ĐỘ VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN CHỌN, BỔ 

NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG  

1. Hòa giải viên lao động được hưởng các chế độ 

- Mỗi ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động do cơ quan 

có thẩm quyền cử được hưởng tiền bồi dưỡng mức 5% tiền lương tối thiểu tháng tính 

bình quân các vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do 

Chính phủ quy định theo từng thời kỳ (từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu 

vùng được quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của 

Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp 

đồng lao động). 

- Được cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi đang công tác tạo điều kiện bố trí thời gian 

thích hợp để tham gia thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định. 

- Được áp dụng chế độ công tác phí quy định đối với cán bộ, công chức, 

viên chức nhà nước trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động 
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theo quy định. 

- Được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.  

- Được khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng về thành 

tích trong việc thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo quy định. 

- Được hưởng các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Trình tự, thủ tục tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

- Căn cứ Kế hoạch này, Sở Nội vụ có văn bản thông báo công khai việc 

tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử 

của Sở, có văn bản gửi Báo và Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, phương tiện 

thông tin đại chúng để thông báo công khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao 

động, đồng thời gửi Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã phối 

hợp thực hiện. 

 - Trong thời hạn đăng ký ghi trong thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao 

động của Sở Nội vụ, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu 

tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Nội vụ hoặc Phòng Văn hóa - Xã 

hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ ghi trong 

thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động, Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo 

cáo Sở Nội vụ thẩm định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Phòng 

Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Nội vụ thẩm định các hồ sơ 

dự tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Nội vụ trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách 

vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 

Nội vụ và Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm.  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Nội 

vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa giải viên 

lao động. Thời hạn bổ nhiệm hòa giải viên lao động tối đa không quá 05 năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Nội vụ 

- Giao Phòng Việc làm có trách nhiệm tham mưu:  

+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

+ Thông báo công khai việc tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn 

tỉnh thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở và trên phương tiện thông tin đại 

chúng, đồng thời gửi Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã có 

nhu cầu tuyển hòa giải viên lao động để phối hợp thực hiện.  

+ Thẩm định các hồ sơ dự tuyển (hồ sơ do Sở Nội vụ trực tiếp nhận và của 
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Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận), tuyển chọn và 

lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm. 

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã công 

khai, cập nhật, đăng tải danh sách họ tên, địa bàn phân công hoạt động, số điện 

thoại, địa chỉ liên hệ của hòa giải viên lao động được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trên 

cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thông báo trên các phương tiện thông 

tin đại chúng tại địa phương để người lao động, người sử dụng lao động biết và liên 

hệ theo quy định; thực hiện một số nội dung khác có liên quan đến việc tuyển chọn 

hòa giải viên theo quy định. 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp với Phòng Việc làm thực hiện Kế hoạch này. 

2. Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau  

Đề nghị phối hợp với Sở Nội vụ thông báo công khai việc tuyển chọn hòa 

giải viên lao động theo Kế hoạch này thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị và trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Chỉ đạo Phòng văn hóa - Xã hội thực hiện: 

- Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện thông báo rộng rãi việc tuyển 

dụng hòa giải viên lao động trên địa bàn cấp xã. 

- Niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở làm việc và tiếp nhận nộp hồ 

sơ của người dự tuyển. Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ, tiến 

hành rà soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ thẩm định. 

- Hằng năm, tổng hợp tình hình hòa giải viên lao động trên địa bàn báo cáo 

Sở Nội vụ.  

Trên đây là Kế hoạch của Sở Nội vụ về tuyển chọn hòa giải viên lao động 

trên địa bàn tỉnh Cà Mau./. 
 

Nơi nhận: 
- Báo và PT, TH Cà Mau (Ph/h); 

- UBND các xã, phường (th/h); 

- Các Phó Giám đốc Sở (nắm); 

- Lưu: VT, VL, (Q).  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Phước 
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DANH SÁCH 

CÁC XÃ, PHƯỜNG CÓ NHU CẦU TUYỂN CHỌN  

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số        /KH-SNV ngày     /3/2026  

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau) 

Stt 
Đơn vị cần tuyển 

chọn 

Số 

lượng 
Stt Đơn vị cần tuyển chọn 

Số 

lượng 

1 Xã Tân Thuận 3 33 Phường Hiệp Thành 1 

2 Xã Tạ An Khương 1 34 Phường Giá Rai 2 

3 Xã U Minh 3 35 Phường Láng Tròn 3 

4 Xã Nguyễn Phích 1 36 Phường An Xuyên 3 

5 Xã Phan Ngọc Hiển 3 37 Phường Lý Văn Lâm 2 

6 Xã Tân Ân 3 38 Phường Tân Thành 2 

7 Xã Khánh Bình 2 39 Phường Hòa Thành 2 

8 Xã Đá Bạc 0 40 Xã Ninh Thạnh Lợi 2 

9 Xã Sông Đốc 1 41 Xã Thanh Tùng  3 

10 Xã Trí Phải 2 42 Phường Bạc Liêu 1 

11 Xã Tân Lộc 1 43 Xã Khánh Lâm 3 

12 Xã Biển Bạch 1 44 Xã Trần Phán 3 

13 Xã Đất Mới 1 45 Xã Tân Tiến 3 

14 Xã Năm Căn 1 46 Xã Đất Mũi  1 

15 Xã Tam Giang 1 47 Xã Phú Tân 3 

16 Xã Cái Đôi Vàm 1 48 Xã Châu Thới 1 

17 Xã Nguyễn Việt Khái 2 49 Xã Hồ Thị Kỷ 3 

18 Xã Lương Thế Trân 3 50 Xã Trần văn Thời 3 

19 Xã Hưng Mỹ 3 51 Xã An Trạch 1 

20 Xã Cái Nước 3 52 Xã Vĩnh Phước 1 

21 Xã Phong Thạnh 4 53 Xã Khánh Hưng  3 

22 Xã Hồng Dân 2 54 Xã Quách Phẩm  1 

23 Xã Ninh Quới 2 55 Xã Thới Bình 1 

24 Xã Gành Hào 3 56 Xã Đầm Dơi 1 

25 Xã Long Điền 1 57 Xã Tân Hưng 1 

26 Xã Hoà Bình 2 58 Xã Vĩnh Thanh  1 

27 Xã Vĩnh Mỹ 1 59 Xã Đông Hải 1 

28 Xã Vĩnh Hậu 1 60 Xã Định Thành 2 

29 Xã Phước Long  5 61 Xã Hưng Hội 1 

30 Xã Phong Hiệp 1 62 Xã Phú Mỹ 1 

31 Xã Vĩnh Lợi 1 63 Xã Vĩnh Lộc 1 

32 Phường Vĩnh Trạch 1 Tổng nhu cầu   114 
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